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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TẤT THÀNH 

 

ĐỀ CHÍNH THỨC 

(Đề có 02 trang) 

KIỂM TRA CUỐI KỲ 1 

NĂM HỌC 2022-2023 

Bài kiểm tra môn: Hoá học    Khối 11  

Thời gian làm bài: 45 phút 

 

Họ, tên học sinh: …………………………………………………… 

Lớp: …………………………. Số báo danh: ……………………… 

Cho nguyên tử khối: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; P = 31; K = 39; Cu = 64. 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (28 câu: 7 điểm) 

Thí sinh làm bài vào phiếu trả lời trắc nghiệm 
Câu 1: Axit photphoric không tác dụng với chất nào sau đây trong dung dịch? 

 A. NaCl. B. Na2CO3. C. Ca(OH)2. D. NaOH. 

Câu 2: Dẫn khí CO dư đi qua hỗn hợp X gồm Al2O3, ZnO, CuO và Fe3O4 nung nóng. Sau khi các phản ứng 

xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp rắn Y. Số kim loại trong Y là 

 A. 3. B. 4. C. 1. D. 2. 

Câu 3: Nhiệt phân hoàn toàn chất nào sau đây thu được sản phẩm chứa đơn chất kim loại? 

 A. Al(NO3)3. B. AgNO3. C. Cu(NO3)2. D. NaNO3. 

Câu 4: Có thể dùng phản ứng nào sau đây để khắc chữ lên thủy tinh? 

 A. Si + F2  SiF4.  B. Si + O2  SiO2. 

 C. SiO2 + HF  SiF4 + H2O. D. SiO2 + NaOH  Na2SiO3 + H2O. 

Câu 5: Chất bột X màu đen, có khả năng hấp phụ các khí độc, lọc không khí nên được dùng trong nhiều loại 

mặt nạ phòng độc, khẩu trang y tế. Chất X là 

 A. thạch cao. B. than hoạt tính. C. lưu huỳnh. D. đá vôi. 

Câu 6: Khử hoàn toàn 12 gam CuO bằng CO dư ở nhiệt độ cao, thu được m gam Cu. Giá trị của m là 

 A. 12,8. B. 9,6. C. 3,2. D. 6,4. 

Câu 7: Ở trạng thái rắn, hợp chất X tạo thành một khối trắng gọi là “nước đá khô”. Nước đá khô không 

nóng chảy mà thăng hoa, được dùng để tạo môi trường lạnh không có hơi ẩm. Chất X là 

 A. O2. B. N2. C. CO2. D. H2O. 

Câu 8: Muối nào sau đây dễ bị nhiệt phân? 

 A. KCl. B. K2SO4. C. K2CO3. D. KHCO3. 

Câu 9: Trong khi thực hiện thí nghiệm Cu phản ứng với dung dịch HNO3 đặc, người ta thường nút ống 

nghiệm bằng bông gòn có tẩm dung dịch Ca(OH)2. Mục đích chính của việc làm này là gì? 

 A. Để hạn chế sự bay hơi của HNO3. B. Tránh hóa chất trào ra khỏi ống nghiệm. 

 C. Để hạn chế khí độc NO2 thoát ra. D. Để giữ nhiệt giúp tăng hiệu suất phản ứng. 

Câu 10: Để phân tích định tính các nguyên tố trong hợp chất 

hữu cơ, người ta thực hiện một số thí nghiệm được mô tả 

như hình vẽ:  

Phát biểu nào sau đây sai? 

 A. Trong thí nghiệm trên có thể thay dung dịch Ca(OH)2 

bằng dung dịch Ba(OH)2. 

 B. Dung dịch Ca(OH)2 có tác dụng xác định sự có mặt của 

CO2 trong sản phẩm. 

 C. Bông trộn CuSO4 khan có tác dụng xác định sự có mặt của H2O trong sản phẩm. 

 D. Thí nghiệm trên dùng để xác định cacbon, hiđro và oxi có trong hợp chất hữu cơ. 

Câu 11: Chất nào sau đây là chất điện li mạnh? 

 A. NH4Cl. B. CH3COOH. C. H3PO4. D. C2H5OH. 

Câu 12: Chất nào sau đây là muối axit? 

 A. (NH4)2SO4. B. NaNO3. C. NaHCO3. D. Na3PO4. 

Câu 13: Cho sơ đồ phản ứng sau: P + HNO3 đặc 
ot  X  + NO2  +  H2O. Chất X là 

 A. P2O5. B. H3PO4. C. P2O3. D. H3PO3. 

Câu 14: Số electron lớp ngoài cùng của photpho (Z = 15) là 
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 A. 7. B. 3. C. 15. D. 5. 

Câu 15: Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít C4H10 (đktc) trong O2, thu được H2O và a mol CO2. Giá trị của a là 

 A. 1,0. B. 0,3. C. 0,8. D. 0,2. 

Câu 16: Photpho thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với chất nào sau đây? 

 A. O2. B. HNO3. C. Cl2. D. H2. 

Câu 17: Phản ứng hoá học nào sau đây đơn chất cacbon thể hiện tính oxi hóa? 

 A. C + CuO  Cu + CO. B. C + CO2  2CO. 

 C. C + Al  Al4C3.  D. C + HNO3  CO2 + NO2 + H2O. 

Câu 18: Axit axetic có công thức phân tử C2H4O2, công thức đơn giản nhất của axit axetic là 

 A. C6H12O6. B. C2H4O2. C. CH2O. D. C4H8O4. 

Câu 19: Hoà tan hết một lượng Cu trong dung dịch HNO3 (loãng, dư) thu được dung dịch X chứa m gam 

muối và 0,4 mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là 

 A. 50,13. B. 75,2. C. 37,6. D. 112,8. 

Câu 20: Cho các phát biểu sau:  

(a) Cho Ca(OH)2 dư phản ứng hoàn toàn với dung dịch H3PO4 thu được muối axit.    

(b) Sục từ từ đến dư CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 thu được kết tủa, kết tủa không tan. 

(c) Ở nhiệt độ cao CO khử Al2O3, CuO thu được Al, Cu. 

(d) Dùng bình chữa cháy CO2 không thể dập tắt đám cháy Mg.  

Số phát biểu đúng là 

 A. 3. B. 1. C. 2. D. 4. 

Câu 21: Chất nào dưới đây không thuộc loại phân đạm? 

 A. (NH2)2CO. B. (NH4)2CO3. C. K2CO3. D. NaNO3. 

Câu 22: Cho dung dịch X vào dung dịch Na3PO4, thấy có kết tủa màu vàng xuất hiện. X chứa chất nào sau 

đây? 

 A. KCl. B. AgNO3. C. HCl. D. H3PO4. 

Câu 23: Cho 0,3 mol KOH tác dụng với 0,2 mol H3PO4. Sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch 

chứa các chất tan là 

 A. K2HPO4 và K3PO4. B. KH2PO4 và K3PO4. C. KH2PO4 và K2HPO4. D. K3PO4 và KOH. 

Câu 24: Đun nóng dung dịch Ca(OH)2 với dung dịch NH4Cl, thu được chất khí nào sau đây? 

 A. NO. B. N2. C. NH3. D. N2O. 

Câu 25: Hợp chất hữu cơ X có công thức đơn giản nhất là CH2. Tỉ khối hơi của X so với H2 bằng 42. Số 

nguyên tử cacbon trong X là 

 A. 6. B. 2. C. 5. D. 4. 

Câu 26: Hợp chất hữu cơ là hợp chất của nguyên tố nào sau đây? 

 A. Hiđro. B. Cacbon. C. Nitơ. D. Oxi. 

Câu 27: Chất nào sau đây là hiđrocacbon? 

 A. C2H6. B. CH3COOH. C. C2H5OH. D. CH3Cl. 

Câu 28: Kí hiệu 20-20-15 trên bao bì của phân bón NPK cho biết độ dinh dưỡng (hay hàm lượng phần trăm 

tương ứng của N, P2O5, K2O) trong mẫu phân bón. Khối lượng N có trong 50 kg phân bón trên là 

 A. 4,37 kg. B. 6,22 kg. C. 7,50 kg. D. 10,00 kg. 

PHẦN TỰ LUẬN (3 câu: 3 điểm) 

Thí sinh làm bài trên giấy riêng 
Câu 29: (1,0đ) Hoàn thành chuỗi phản ứng sau (ghi rõ điều kiện, nếu có):  

 HNO3 (1)
  CO2 (2)

  CO (3)
  CO2 (4)

  Ca(HCO3)2 

Câu 30: (1,0đ) Oxi hoá hoàn toàn 1,32 gam một hợp chất hữu cơ X thu được 2,016 lít CO2 (đktc) và 0,72 

gam H2O. Mặt khác, hóa hơi 19,8 gam X thu được thể tích hơi bằng thể tích của 2,4 gam O2 (ở cùng điều 

kiện về nhiệt độ và áp suất). Xác định công thức đơn giản nhất, công thức phân tử của X. 

Câu 31: (1,0đ) Cho 3,2 gam hỗn hợp X gồm P và C (tỉ lệ mol tương ứng 4 : 3) tác dụng hết với lượng dư 

dung dịch HNO3 đặc, nóng, thu được a mol hỗn hợp khí gồm NO2 và CO2. Mặt khác, đốt cháy 3,2 gam X 

trong O2 dư rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm vào 200 ml dung dịch chứa NaOH 1M và KOH 0,6M, thu được 

dung dịch chứa m gam chất tan. Tính giá trị của a, m.  

-------------------Hết------------------ 

Học sinh không dùng tài liệu; giám thị không giải thích gì thêm.  


